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Phổ Thông Dân Lập Hermann Gmeiner 135 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0

Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0

Song ngữ Quốc tế Horizon 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0

TH - THCS - THPT Quốc Tế 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0

TH - THCS - THPT Quốc tế Canada 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0

TH - THCS - THPT Vạn Hạnh 129 0 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0

TH - THCS - THPT Việt Úc 150 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0

TH, THCS & THPT  Ngô Thời Nhiệm 487 0 0 0 0 0 0 0 487 0 0 0 0 0

TH, THCS và THPT Mỹ Việt 118 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0

TH, THCS VÀ THPT QUỐC TẾ Á CHÂU 418 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0

TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký 470 0 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0

TH, THCS VÀ THPT ÚC CHÂU 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

TH, THCS và THPT Văn Lang 53 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0

TH,THCS va THPT Albert Einstein 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

THCS - THPT Bác Ái 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS - THPT Bắc Sơn 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

THCS - THPT Đào Duy Anh 61 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0

THCS - THPT Đinh Tiên Hoàng 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

THCS - THPT Duy Tân 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0

THCS - THPT Hoa Lư 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0

THCS - THPT Hoa Sen 238 0 111 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0

THCS - THPT Khai Minh 32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS - THPT Lạc Hồng 216 0 0 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0

THCS - THPT Nguyễn Khuyến 597 0 0 0 390 0 0 0 207 0 0 0 0 0

THCS - THPT Sao Việt 67 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0

THCS - THPT Việt Anh 98 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0

THCS & THPT Thái Bình 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO 89 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0

THCS và THPT Phùng Hưng 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS, THPT  Ngôi Sao 65 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0

THCS, THPT Bạch Đằng 29 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0

THCS, THPT Phan Châu Trinh 168 0 0 0 0 93 0 0 75 0 0 0 0 0

THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Châu Á Thái Bình Dương 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Đăng Khoa 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Diên Hồng 358 0 51 0 213 55 0 0 39 0 0 0 0 0

THCS-THPT Đức Trí 178 0 0 0 0 117 0 0 61 0 0 0 0 0

THCS-THPT Hồng Đức 344 0 0 0 0 344 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Hồng Hà 394 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Nam Việt 157 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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THCS-THPT Phan Bội Châu 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT Tân Phú 185 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0

THCS-THPT TRÍ ĐỨC 365 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT An Đông 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT An Dương Vương 229 0 0 0 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0

THPT AN LẠC 607 0 87 0 177 0 0 0 258 85 0 0 0 0

THPT AN NGHĨA 281 0 0 0 197 0 0 0 84 0 0 0 0 0

THPT An Nhơn Tây 299 211 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0

THPT Bà Điểm 617 0 174 87 221 0 0 0 135 0 0 0 0 0

THPT Bách Việt 34 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0

THPT Bình Chánh 390 0 125 0 0 0 57 0 208 0 0 0 0 0

THPT Bình Hưng Hòa 627 0 171 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0

THPT Bình Khánh 221 0 178 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0

THPT Bình Phú 696 0 431 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0

THPT Bình Tân 528 0 350 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0

THPT Cần Thạnh 257 0 37 27 148 0 0 0 45 0 0 0 0 0

THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định418 0 265 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0

THPT Củ Chi 560 428 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0

THPT Đa Phước 398 0 0 0 0 0 0 0 398 0 0 0 0 0

THPT Đào Duy Từ 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Đào Sơn Tây 613 0 205 164 0 0 0 0 244 0 0 0 0 0

THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0

THPT Đông Đô 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Đông Dương 45 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Dương Văn Dương 362 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0

THPT Gia Định 496 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 204 0 0

THPT Giồng Ông Tố 485 0 0 0 257 0 0 0 228 0 0 0 0 0

THPT Gò Vấp 579 0 212 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0

THPT Hàn Thuyên 476 0 331 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0

THPT Hiệp Bình 491 0 229 178 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0

THPT Hoàng Hoa Thám 757 0 134 0 0 83 0 0 540 0 0 0 0 0

THPT Hưng Đạo 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Hùng Vương 1,088 0 354 0 259 0 0 0 475 0 0 0 0 0

THPT Lê Minh Xuân 641 0 274 0 119 0 0 0 248 0 0 0 0 0

THPT Lê Quý Đôn 422 0 27 0 226 0 0 58 111 0 0 0 0 0

THPT Long Thới 270 0 115 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0

THPT Long Trường 352 0 154 127 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0

THPT Lương Thế Vinh 346 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Lý Thái Tổ 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Lý Thường Kiệt 602 0 271 0 0 0 0 0 72 259 0 0 0 0

THPT Marie Curie 900 0 143 0 0 162 0 364 231 0 0 0 0 0
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THPT Minh Đức 118 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 634 0 136 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0

THPT Nam Sài Gòn 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Năng Khiếu TDTT 167 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0

THPT Ngô Gia Tự 468 0 0 0 0 114 0 0 354 0 0 0 0 0

THPT Ngô Quyền 678 0 287 0 299 0 0 0 92 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn An Ninh 688 0 0 0 79 85 0 0 524 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Chí Thanh 643 0 217 0 228 0 0 0 198 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Công Trứ 937 0 0 0 274 0 0 0 663 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Du 436 0 0 0 0 131 0 305 0 0 0 0 0 0

THPT NGUYỄN HIỀN 395 0 0 0 0 0 0 0 395 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Huệ 569 0 178 0 0 0 0 0 391 0 0 0 0 0

THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 594 0 0 0 0 0 0 0 594 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Hữu Cầu 468 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Hữu Huân 621 0 0 215 0 0 0 0 360 0 0 0 0 46

THPT Nguyễn Hữu Thọ 490 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Hữu Tiến 528 0 0 0 0 0 0 0 46 482 0 0 0 0

THPT Nguyễn Khuyến 793 0 0 0 0 0 0 0 793 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Tất Thành 792 0 177 0 173 0 0 0 312 0 0 0 0 130

THPT Nguyễn Thái Bình 612 0 89 0 0 0 0 0 523 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Thị Diệu 620 0 0 0 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 597 0 0 0 0 0 0 259 338 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Thượng Hiền 652 0 134 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Trãi 520 0 259 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Trung Trực 889 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Văn Cừ 394 0 141 0 0 0 0 0 145 108 0 0 0 0

THPT Nguyễn Văn Linh 329 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0

THPT Nguyễn Văn Tăng 382 0 0 223 0 0 0 0 159 0 0 0 0 0

THPT Phạm Văn Sáng 536 0 0 0 0 0 0 0 536 0 0 0 0 0

THPT PHAN ĐĂNG LƯU 611 0 397 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Phú Hòa 407 203 162 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0

THPT Phú Lâm 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Phú Nhuận 764 0 0 0 0 41 0 0 723 0 0 0 0 0

THPT Phước Kiển 359 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0

THPT Phước Long 439 178 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0

THPT Quang Trung 293 181 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Quốc Trí 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Tạ Quang Bửu 481 0 328 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0

THPT Tam Phú 571 0 47 190 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0

THPT Tân Bình 640 0 0 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0

THPT Tân Phong 522 0 136 0 0 0 0 211 175 0 0 0 0 0
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THPT Tân Thông Hội 444 76 236 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0

THPT Tân Túc 472 0 154 0 0 0 0 0 242 76 0 0 0 0

THPT Tây Thạnh 858 0 410 0 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0

THPT Ten Lơ Man 533 0 0 0 0 488 0 0 45 0 0 0 0 0

THPT Thăng Long 194 0 0 0 0 99 0 0 95 0 0 0 0 0

THPT Thanh Đa 387 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 0

THPT Thạnh Lộc 548 0 387 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Thủ Khoa Huân 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Thủ Thiêm 426 0 57 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0

THPT Trần Cao Vân 349 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Trần Hữu Trang 341 0 184 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Trần Khai Nguyên 679 0 452 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0

THPT Trần Nhân Tông 48 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0

THPT Trần Phú 867 0 46 0 287 0 0 0 491 0 43 0 0 0

THPT Trần Quang Khải 793 0 43 0 331 419 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Trần Quốc Toản 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Trần Quốc Tuấn 21 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0

THPT Trần Văn Giàu 699 0 0 0 0 0 0 0 699 0 0 0 0 0

THPT Trung Lập 196 168 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0

THPT Trung Phú 606 270 30 0 43 0 0 0 263 0 0 0 0 0

THPT Trưng Vương 634 0 0 0 0 634 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Trường Chinh 774 0 259 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 0

THPT Việt Âu 349 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0

THPT Việt Mỹ Anh 31 0 0 0 0 1 0 0 30 0 0 0 0 0

THPT Việt Nhật 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0

THPT Việt Thanh 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

THPT Vĩnh Lộc 412 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0

THPT Vĩnh Lộc B 397 0 160 0 0 0 0 0 237 0 0 0 0 0

Thpt Vĩnh Viễn 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0

THPT Võ Thị Sáu 803 0 382 0 0 0 0 0 421 0 0 0 0 0

THPT Võ Trường Toản 649 0 0 0 63 0 0 0 586 0 0 0 0 0

THPT Võ Văn Kiệt 634 0 171 0 0 0 0 0 463 0 0 0 0 0

TH-THCS-THPT QUỐC VĂN SÀI GÒN 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TH-THCS-THPT Thanh Bình 325 0 0 0 0 325 0 0 0 0 0 0 0 0

Tiểu học, THCS, THPT Việt Mỹ 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0

TiH - THCS - THPT Hòa Bình 102 0 0 0 0 50 0 0 52 0 0 0 0 0

TiH - THCS - THPT Tây Úc 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0

TiH, THCS và THPT Chu Văn An 96 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0

THCS-THPT Bắc Mỹ 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0

Trung học phổ thông Hai Bà Trưng 59 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0

Trung học thực hành ĐHSP 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
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Trung học thực hành Sài Gòn 170 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0

TTGDKTTH-HN_Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm366 0 0 0 0 366 0 0 0 0 0 0 0 0

56,935 1,715 11,123 1,379 5,398 5,862 57 1,197 28,636 1,010 43 204 135 176


